
THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của 
Quốc hội; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

 Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

 Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 2252/TB-BVĐKHB ngày 27/10/2026 của Giám đốc 
Bệnh viện về triển khai công tác tổ chức khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn phường Hòa 
Bình;

Căn cứ đề nghị của phòng Công nghệ thông tin đã được Giám đốc phê duyệt.
Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm 

cơ sở xây dựng dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện việc: Cung cấp, lắp 
đặt Hệ thống cáp quang phục vụ khám sức khỏe toàn dân.

 Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh 
nghiệm Cung cấp báo giá theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: Tổ 11, Đường 

Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ: Tổ đấu thầu, Số điện thoại: 02183 896 546 - 126
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp Văn 

thư theo địa chỉ: Tổ đấu thầu mua sắm, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Đường Cù Chính 
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Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo 
giá số…. ngày … tháng … năm 2026).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 03 ngày kể từ ngày ký và được đăng tải trên 
website của Bệnh viện.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày nhà cung cấp 

chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm
2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:
- Thư báo giá hàng hóa, dịch vụ theo Phụ lục đính kèm (Có ký tên, đóng dấu của 

người có thẩm quyền).
- Hồ sơ năng lực của công ty (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có 
ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.)

3. Địa điểm cung cấp và bảo hành hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa 
chỉ: Tổ 11, Đường Cù Chính Lan, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ dự kiến: 10 ngày 
5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.
Lưu ý: Đơn giá của quý Công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lắp đặt và các 

chi phí khác (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Ban Giám đốc (BC);
 - Các khoa, phòng Bệnh viện;
 - Phòng CTXH (Đăng tải Website Bv);
 - Lưu VT; Tổ đấu thầu.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo thư mời Số........./TMBG-BVĐKHB, ngày       tháng    năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa 
Hòa Bình)

TT Tên thiết bị Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản Đơn
vị tính Số Lượng

1 Module quang 
SM 1G

Loại Module: Single Mode
Khoảng cách: 20km
Tốc độ truyền: 1.25G
Đầu kết nối: LC Duplex

Chiếc 04

2 ODF 8FO chuẩn 
19"

Thiết kế: 2 mảnh, có thể kéo trượt
Loại cáp quang phù hợp: OS1/OS2 9/125μm
Số lượng cổng: 08 (LC-Duplex)
Đáp ứng tiêu chuẩn: EIA-310/IEC 60297
Khay giữ mối hàn quang: 16 mối hàn
Dây nối quang OS2: Suy hao tiếp xúc: ≤ 0.30dB; Suy 
hao phản xạ: ≥ 50dB

Chiếc 01

3 Dây nhảy quang 
SC-LC

Cáp quang Patch Cord OS2, 02 sợi, đầu nối LC 
Duplex – LC Duplex, đường kính sợi 9 µm, chiều 
dài 2 m, vỏ LSZH; đáp ứng các tiêu chuẩn TIA/EIA 
568-C.3-1, ISO/IEC 61755-3-1, IEC-61754-7 và các 
tiêu chuẩn liên quan

Sợi 04

4 Switch Access 
24 ports

Cổng kết nối: 24 cổng 10/100/1000BASE-T; 4 cổng 
1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)
Khả năng chuyển mạch 128 Gbps;
Băng thông 95.2 MPPS
RAM (DDR3) 2 GB; ROM 512 MB; LAG: 32 nhóm 
(8 cổng mỗi LAG)
Chức năng trên cổng: Head-of-line blocking (HOL); 
Auto MDI/MDIX; Jumbo frames 10240 bytes; Flow 
Control (IEEE 802.3X); Port mirroring; Stacking 8 
thiết bị
Tính năng Layer2: STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 
802.1w), MSTP (IEEE 802.1s), BPDU Filtering, 
L2PT, LBD; VLAN: IEEE 802.1Q, Q-in-Q, GVRP; 
ACL; QoS (8 hàng đợi mỗi cổng)
Bảo mật: DHCP Snooping, IP Source Guard, MAC-
based authentication, Port Security, Static MAC, 
IEEE 802.1x, BPDU attacks prevention
Nguồn cấp: 01 bộ nguồn SPM45B-220/12, 100–240 
V AC, 50–60 Hz

Chiếc 02

5 Ổ cắm điện 6 lỗ
Công suất tối đa 2200W 10A, 2 công tắc, 6 lỗ cắm 
đa năng 3 chấu phù hợp với tất cả tiêu chuẩn phích 
cắm

Chiếc 01

6 Bộ phát Wifi
Tích hợp công nghệ wifi 6 mới nhất
Download up to 300 Mbps Upload up to 50Mbps
Hỗ trợ 1 cổng WAN/LAN

Bộ 02
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6 ăng ten thu phát sóng
Hỗ trợ tối đa 32 thiết bị truy cập cùng thời điểm
Khoảng cách phát sóng từ 50 – 150m không vật cản
Nguồn 12V-1A
Đèn LED báo hiệu Nguồn, cổng kết nối, Wi-FI, 4G
Kèm sim data 4G dung lượng 500GB/năm

7 Vật tư và nhân 
công thi công

Nhân công kéo cáp quang, lắp đặt tủ mạng, lắp đặt 
cột thép đỡ cáp, cấu hình switch, hàn quang; phụ 
kiện (giá đỡ tủ mạng, ốc vít, nở, dây thít)

Gói 01

Trong quá trình thi công, Sử dụng lại các danh mục vật tư hiện có của Bệnh viện. cụ thể như sau:

1

Cáp quang 8 sợi 
chuẩn Single 
mode (loại 
ngoài trời)

Sợi quang: Tiêu chuẩn ITU-T G.652.D/G.655.
Ống lỏng: Chứa hợp chất chống ẩm, chống thấm.
Gia cường trung tâm: Vật liệu FRP.
Chống thấm: Băng chống thấm và sợi chống thấm.
Vỏ ngoài: HDPE, độ bền cao, phù hợp lắp đặt ngoài 
trời.
Dây treo chịu lực: Thép mạ, đường kính 1,0–1,2 mm, 
bọc HDPE.

Mét 200

2 Tủ Rack treo tư
ờng 12U

Tủ rack 12U-D600 được thiết kế chuẩn 19 inch.
Kích thước: 550 (rộng) x 600 (cao) x 600 (sâu) mm.
Tủ mạng được sơn tĩnh điện đảm bảo độ bền và thẩm 
mỹ cao; Độ dày thép được sản xuất bằng chất liệu 
thép dày 1.2~1.5 mm.

Chiếc 01



PHỤ LỤC SỐ 2
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số........./TMBG-BVĐKHB, ngày       tháng    năm 2026
của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 

Trên cơ sở thư mời chào giá số       /TM-BVĐKHB ngày     tháng    năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa  Hòa 
Bình. Chúng tôi …….(Ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp, trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một 
báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của các thành viên liên danh) báo giá cho 
gói thầu Cung cấp, lắp đặt Hệ thống cáp quang phục vụ khám sức khỏe toàn dân, như sau: 

STT Tên hàng 
hóa, dịch vụ

Yêu cầu về 
thông số kỹ 

thuật, nội dung 
công việc

Ký, 
mã 

hiệu

Nhãn 
hiệu

Hãng/ 
Nước 
sản 
xuất

Năm 
sản 
xuất

Thời 
gian 
cung 
cấp 
dịch 
vụ 

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Đơn 
giá 

(VNĐ)

Thành 
tiền 

(VNĐ)

 Tổng cộng:    

(Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, và các chi phí khác (nếu có))
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ……ngày, kể từ ngày   tháng     năm… [Ghi  cụ thể số ngày 

nhưng không nhỏ hơn 30 ngày]
2. Chúng tôi cam kết: 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc 
trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị gói thầu Cung cấp, lắp đặt Hệ thống cáp quang phục vụ khám sức khỏe toàn dân nêu trong 
báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.   

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                                       ………, ngày……tháng…… năm……
                                                                                      Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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